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STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

1 00050959 1C25TNN 13/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
589,271  47,142  636,413  

2 00050981 1C25TNN 13/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
732,588  58,607  791,195  

3 00050983 1C25TNN 13/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
593,955  47,516  641,471  

4 00051705 1C25TNN 14/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
897,510  71,801  969,311  

5 00052537 1C25TNN 19/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
915,475  73,238  988,713  

6 00052538 1C25TNN 19/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
1,173,269  93,862  1,267,131  

7 00052694 1C25TNN 21/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
798,196  63,856  862,052  

8 00053674 1C25TNN 21/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
657,980  52,638  710,618  

9 00053675 1C25TNN 21/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
822,614  65,809  888,423  

10 00053686 1C25TNN 21/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
321,799  25,744  347,543  

11 00054164 1C25TNN 23/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
609,194  48,736  657,930  

12 00054401 1C25TNN 26/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
829,041  66,323  895,364  

13 00055724 1C25TNN 28/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
986,042  78,883  1,064,925  

14 00055799 1C25TNN 29/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
765,023  61,202  826,225  

15 00001499 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-589,690  -47,176  -636,866  

16 00001500 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-306,750  -24,540  -331,290  

17 00001501 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-55,595  -4,448  -60,043  

18 00001502 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-357,198  -28,576  -385,774  

19 00001503 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-101,250  -8,100  -109,350  

20 00001504 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-141,900  -11,352  -153,252  

21 00001505 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-268,116  -21,449  -289,565  

22 00001506 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-176,728  -14,139  -190,867  

23 00001507 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-480,036  -38,403  -518,439  

24 00001508 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-165,066  -13,205  -178,271  

25 00001509 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-599,999  -48,000  -647,999  

26 00001510 1C25TNF 20/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-222,116  -17,769  -239,885  

7,227,513 578,200 7,805,713 

505,926 40,474 546,400 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 01082025/BKHD/NT-NM

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2025

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 08/2025
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